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	17c1
	Số lớp
	Tên lớp
	Môn học
	Tổng

	2017
	1
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Kỹ thuật điều khiển tự động  
	45

	2017
	9
	4 Điện công nghiệp, 4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Lập trình PLC
	270

	
	1
	1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	PLC
	30

	
	5
	4 Điện công nghiệp, 1 Cơ điện tử
	Thực tập Kỹ thuật số
	600

	
	2
	1 Cơ điện tử, 1 Điện tử công nghiệp
	Thực tập PLC
	240

	
	6
	1 Điện tử công nghiệp, 4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Thực tập Vi xử lý
	720

	
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	30

	
	7
	1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, 4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 1 Điện tử công nghiệp, 1 Cơ điện tử
	Vi xử lý
	210

	17c2
	
	
	
	

	
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Thực tập Scada
	60

	
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Thực tập Tự động hóa quá trình công nghệ
	60

	18TC3N
	1
	1 Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	Kỹ thuật mạng ngoại vi
	45

	CĐCN16
	
	1 TĐH
	Kỹ thuật điều khiển tự động
	30

	
	
	3 ĐL
	Kỹ thuật lập trình PLC
	90

	
	
	5 ĐCN, 1 ĐTC, 1 TĐH, 1 CĐT
	Lập trình PLC
	240

	
	
	1 CNC
	PLC cơ bản
	30

	
	
	1 CĐT
	Rôbốt công nghiệp
	30

	
	
	1 CĐT
	Thực tập Kỹ thuật điều khiển tự động
	30

	
	
	1 TĐH
	Thực tập Kỹ thuật điều khiển tự động
	60

	
	
	1 ĐTC, 1 TĐH, 1CNC
	Thực tập PLC
	180

	
	
	1 ĐTC
	Thực tập Tự động hóa công nghiệp
	60

	
	
	1 CĐT
	Thực tập Vi xử lý
	30

	
	
	1 ĐTC, 1 TĐH
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	60

	
	
	1 CNC
	Vi xử lý
	30

	
	
	5 ĐCN
	Thiết bị và hệ thống tự động hóa
	150

	
	
	5 ĐCN
	Thực tập PLC nâng cao
	540

	
	
	1 ĐTC 
	Thiết bị và hệ thống tự động hóa
	30

	
	
	 1 ĐTC 
	Thực tập PLC nâng cao
	60

	
	
	1 ĐTC
	Kỹ thuật Robot
	30

	
	
	1 TĐH
	Điều khiển mạng điện thông minh
	30

	
	
	1 TĐH
	Kỹ thuật Robot
	30

	
	
	 1 TĐH
	Thực tập PLC nâng cao
	60

	
	
	3 ĐL
	Kỹ thuật lập trình PLC
	90

	TCN 16
	
	1 Điện tử Công nghiệp
	Điều khiển điện khí nén
	75

	
	
	1 Điện tử Công nghiệp
	Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	60

	
	
	1 Điện tử Công nghiệp
	Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử
	30

	
	
	1 Điện Công nghiệp
	PLC cơ bản
	60

	
	
	1 Điện tử Công nghiệp
	PLC cơ bản
	105

	
	
	
	
	


